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Mã số Bậc
lương Hệ số Thời điểm

hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I SỞ NỘI VỤ: 01 chỉ tiêu

1 Dương Văn Sinh 09/5/1983 Viên chức Trường THPT Bộc
Bố huyện Pác Nặm 12/12  Thạc sĩ Quản lý

giáo dục Anh B1 UDCNT
TCB CV TC 01/9/2008 Viên chức

Giáo
viên

THPT
hạng III

V.07.0
5.15 5 3,66 01/12/2020 77,25

II SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 01 chỉ tiêu

2 Lục Thị Minh Huệ 04/4/1986
Phó Giám
đốc phụ

trách

Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất

đai huyện Ngân
Sơn thuộc Văn

phòng Đăng ký đất
đai tỉnh

12/12 Thạc sĩ Quản lý
đất đai Anh B UDCNT

TCB CV TC 01/9/2019 Viên chức

Địa
chính
viên

hạng III

V.06.0
1.02 5 3,66 01/12/2021 58,25

III UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN: 03 chỉ tiêu

* Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu

3 Hoàng Thị Hòa 15/06/1984 Viên chức
Chi nhánh Văn

phòng Đăng ký đất
đai huyện Chợ Đồn

12/12 Đại học Quản lý
đất đai Anh A2 ƯDCNT

TCB CV

Đang
học

Trung
cấp

01/9/2010 Viên chức

Địa
chính
viên

hạng III

V.06.0
1.03 4 3.33 01/9/2020 25,33

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu

4 Hứa Thị Ánh
Nguyệt 30/4/1989 Viên chức

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp huyện

Chợ Đồn
12/12 Đại học

Phát
triển
nông

thôn và
Khuyến

nông

Anh C B CV 01/5/2013 Viên chức Kỹ sư
hạng III

V.05.0
2.07 3 3.00 01/11/2020 56,0
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* Thanh tra huyện: 01 chỉ tiêu

5 Nguyễn Thị
Huyên 14/11/1985 Công chức

cấp xã
UBND xã Yên

Thượng 12/12 Đại học

Tài
chính -
Ngân
hàng

Anh B ƯDCNT
TCB CV Trung

cấp 01/8/2006
Công

chức cấp
xã

Chuyên
viên 01.003 5 3.66 01/8/2021 57,0

IV UBND HUYỆN NGÂN SƠN: 03 chỉ tiêu

* Phòng Lao động - TB&XH: 01 chỉ tiêu

6 Nông Thị
 Huyên 3/23/1983 Công chức

cấp xã
UBND xã

Thuần Mang 12/12 Đại học
Kế toán
- Kiểm

toán

CC
tiếng
Tày

UDCN
TTCB CV TC 01/7/

2009
Công
chức

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 01/7/2021 74,67

* Phòng Nông nghiệp và PTNT: 01 chỉ tiêu

7 Hoàng Văn Tuất 02/4/1973 Công chức
cấp xã

UBND xã Đức
Vân 12/12 Đại học

Nông
lâm
tổng
hợp

CC
tiếng
Tày

B CV TC 01/8/
2005

Công
chức

Chuyên
viên 01.003 4 3,66 01/8/2018 68,5

8 Nguyễn Văn
Giang 14/8/1986 Công chức

cấp xã
UBND xã  Vân

Tùng 12/12 Đại học
Chăn

nuôi thú
y

 Anh: C UDCNT
TCB CV TC 01/11/2011 Công

chức
Chuyên

viên 01.003 3 3,00 01/11/2018 58,83

9 Phùng Thế Huy 22/9/1982 Công chức
cấp xã

UBND xã Thượng
Ân 12/12 Đại học

Nông
lâm kết

hợp
B CV TC 01/3/

2012
Công
chức

Chuyên
viên 01.003 3 3,00 01/9/2020 30,5

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 chỉ tiêu

10 Địch Tuấn Khanh 15/6/1989 Công chức
cấp xã

UBND xã Vân
Tùng 12/12 Đại học

Kỹ thuật
công
trình
xây

dựng

CC
tiếng
Tày

UDCNT
TCB CV 01/11/2013 Công

chức
Chuyên

viên 01.003 3 3,00 01/11/2020 75,5

(Ấn định danh sách này là 10 người)
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